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UBND XÃ XUÂN HÒA                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BCĐ SẢN XUẤT                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 Số: 02/PA- UBND                                      Xuân Hoà, ngày 11 tháng 5 năm 2024 

 

PHƯƠNG ÁN 

SẢN XUẤT VỤ THU- MÙA 2024 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2024 

1. Kết quả gieo trồng 

Mặc dù gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của khí hậu thời tiết, thị 

trường và biến động giá cả vật tư, nhiên liệu; tuy nhiên, dưới sự lãnh chỉ đạo của  cấp 

ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, đến nay đ  đạt được kết quả sau: 

Tổng diện tích gieo trồng 376 ha.  Phấn đấu tổng sản lượng lương thực: 1.700 

tấn trở lên 

Trong đó:  Cây lúa 230 ha NSBQ 70 tạ/ha 

 Chủ yếu cơ cấu các giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao như; Bắc 

thịnh; Thiên ưu 8; Thái xuyên 111; VNR20; TBR225. Liên kết với Công ty Tâm Phú 

Hưng sản xuất lúa thuần chất lượng cao J2 là 20 ha.  

Cây ngô Xuân 40 ha    NSBQ 50 tạ/ha. Giống chủ lực NK7328; NK4300; 

SSC586; CP333; Các giống ngô biến đổi zen. 

Cây Lạc:   10 ha. Giống chủ lực L14; L26 

Cây Mía 10,0ha  

Còn lại là rau màu các loại. Phấn đấu giá trị thu nhập 48-50 triệu /ha vụ trở lên. 

*Cơ cấu diện tích và dự kiến sản lượng một số cây trồng chính 

T

T 
Loại cây trồng 

Diện tích     

(ha) 

Năng suất 

(tạ/h

a) 

Sản lượng 

(tấn) 

1 Cây Lúa  230,00 70 1610 

2 Cây Ngô  40,00 50 200 

3 Cây Lạc 10,00 40 40 

4 Cây Mía 10,00 800 800 

5 Rau màu các loại 75,00   

6  Trang trại+ cây 11,00   

 Cộng 376,00   

2. Tình hình hiện nay 

Đến nay, hầu hết các loại cây trồng vụ Chiêm Xuân  đang sinh trưởng và phát 

triển tốt, diện tích lúa đang vào chắc đến chín, diện tích ngô đang giai đoạn chín sữa, 

nhiều diện tích rau quả đ  cho thu hoạch và đạt giá trị khá như dưa chuột, bí xanh, rau 
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các loại ...; Các đối tượng sâu bệnh được quản lý tốt, trong ngưỡng an toàn nhất là bệnh 

đạo ôn, sâu cuốn lá, rầy các loại, sâu keo mùa thu.  

3. Những biện pháp chỉ đạo tiếp theo  

Để đảm bảo sản xuất vụ Xuân 2024 đạt kết quả cao trong sản xuất cần tập trung chỉ 

đạo một số giải pháp sau: 

- Tập trung chăm sóc, chủ động tiêu nước. 

+ Trên cây lúa: Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu 

quả các tình huống bất thuận xảy ra; tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cuối 

vụ, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, tiêu nước kịp thời đảm bảo cho việc thu hoạch 

bằng máy thuận lợi, nhất là diện tích vùng sâu trũng.  

+ Trên cây ngô: Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân  tiếp tục chăm sóc và phòng trừ 

sâu bệnh cuối vụ 

- Thu hoạch nhanh gọn lúa và cây trồng vụ Chiêm Xuân 

+ Tổ chức đánh giá, năng suất, sản lượng cây trồng; đánh giá kết quả và bài học 

kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nhất là chỉ đạo gieo cấy đúng 

thời vụ và cơ cấu giống.  

+ Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa và các loại cây trồng khác để phòng tránh, 

giảm nhẹ tổn thất trong quá trình thu hoạch và phơi; đồng thời tạo điều kiện giải 

phóng đất kịp thời để gieo trồng vụ Thu Mùa.  

Phần thứ hai 

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ THU- MÙA NĂM 2024  

I.NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

* Thuận lợi:  

- Sản xuất vụ Thu Mùa diễn ra trong bối cảnh giá cả lương thực ổn định ở mức 

cao, đây là động lực để nông dân tích cực đầu tư sản xuất trồng trọt nâng cao năng 

suất, sản lượng, chất lượng nông sản. 

- Sản xuất trồng trọt tiếp tục nhận được sự quan tâm, l nh đạo, chỉ đạo của 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự tham gia phối hợp của tổ chức chính trị - x  hội 

và các sở ban ngành cấp tỉnh; nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức 

sản xuất của chính quyền các cấp.  

- Hoạt động dịch vụ thương mại và thị trường phát triển mở rộng là những điều 

kiện thuận lợi cho người sản xuất đầu tư vào sản xuất trồng trọt. 

- Các chương trình, dự án, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 

của tỉnh, các nội dung hỗ trợ của huyện cho các mô hình sản xuất mới tiếp tục được 

triển khai có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư 

vào sản xuất. 
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- Kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng tiếp tục được đầu tư xây dựng, 

cải tạo, nâng cấp ngày càng phát huy tác dụng phục vụ phát triển sản xuất nông 

nghiệp. 

 * Khó khăn:  

 - Sản xuất vụ Thu Mùa luôn tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp và diễn biến bất thường 

như: nắng nóng, hạn hán ở đầu vụ, b o lụt cuối vụ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng 

cũng như sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nguy cơ phát sinh nhiều đối tượng 

sâu bệnh hại nguy hiểm như sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh bạc lá, sâu keo mùa thu, ... 

Tình trạng nông dân bỏ ruộng ở vụ mùa nếu không có giải pháp chỉ đạo quyết liệt; 

 - Lao động nông thôn ngày càng thiếu do nhiều lao động trong độ tuổi đi làm ăn 

xa hoặc vào các khu công nghiệp dẫn đến thiếu hụt lao động, nhất là vào các thời 

điểm gieo cấy, chăm sóc và thu hoạch; 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo El Nino sẽ suy yếu 

dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2024 với 

xác suất 75-80% và khoảng 50-60% khả năng chuyển sang La Nina vào cuối năm 

2024, hoạt động của b o, áp thấp nhiệt đới tập trung nhiều hơn vào nửa cuối mùa b o; 

đồng thời b o, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể hình thành nhiều hơn, dự báo 

có từ 11-13 cơn b o. Đặc biệt, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có khả 

năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với TBNN. Cùng với đó, năm 2024 được dự 

báo tổng lượng mưa sẽ thấp hơn so với TBNN, cùng với sự xuất hiện sự chuyển pha 

ENSO do vậy thời tiết khí hậu thường có những biến động mạnh trên phạm vi toàn 

quốc và khu vực Biển Đông, đề phòng b o mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn 

cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác trên phạm vi toàn quốc vào cuối mùa. 

Ngoài ra, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, s t, lốc, 

mưa đá trên phạm vi toàn quốc.  

 II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT VỤ THU - MÙA NĂM 2024  

Mục tiêu: Tổng diện tích cây trồng:                       340,0ha.  

                              Sản lượng cây trồng chính:                  1.400 tấn 

Cây lúa: 230 ha NSBQ 52 tạ/ha chủ yếu cơ cấu các giống lúa thuần có năng 

suất, chất lượng, có đầu ra tốt gồm: 

Các chương trình liên kết 25ha 

Thiên ưu8:   50 ha 

Bắc thịnh:    70 ha 

TBR 225     30 ha 

Khang dân:  20 ha 

BC15:          35 ha 

Cây ngô thu; 50 ha NSBQ 50 tạ/ha 
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Rau màu các loại:    60.2 ha, phấn đấu giá trị thu nhập 45- 50 triệu/ha/vụ 

 III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 

1. Nâng cao vai trò của công tác chỉ đạo điều hành trong sản xuất.  

 Trên cơ sở Phương án của  x  các thôn xây dựng  (Kế hoạch) theo cơ cấu giống 

và khung lịch thời vụ của x ; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp sản xuất vụ 

Thu - Mùa cụ thể đến từng  xứ đồng; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng cơ cấu giống, 

đúng lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn thực phẩm.  

 Trong điều kiện thời tiết vụ Thu - Mùa diễn biến phức tạp, công tác chỉ đạo 

phòng trừ sâu, bệnh là một trong những yếu tố mang tính quyết định đến năng suất và 

sản lượng. Vì vậy, trên cơ sở định hướng cơ cấu giống, lịch thời vụ của UBND xã, các 

thôn ngoài việc chủ động trong việc bố trí cơ cấu giống, lịch thời vụ còn phải chủ động 

trong công tác phòng trừ sâu bệnh, để góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng. 

 Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiến tới mở rộng 

diện tích áp dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất; triển khai các hợp đồng đầu tư 

liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các cây xuất khẩu, lúa giống, hợp đồng tiêu thụ 

lúa gạo chất lượng cao. 

 Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn tạo ra sản phẩm có 

chất lượng cao và đảm bảo ATTP; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuê 

đất liên kết sản xuất với hộ nông dân thông qua HTX  Nông nghiệp. Đánh giá, xác định 

rõ sản phẩm có lợi thế của địa phương để định hướng phát triển sản xuất hợp lý theo 

nhu cầu thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất, khuyến khích đầu 

tư chế biến và bảo quản nông sản, cơ sở hạ tầng, thiết bị để lưu kho hàng hóa nhằm 

nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, hạn chế tình trạng nông sản thừa, thiếu theo thời 

điểm.  

 Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với sản xuất trồng trọt: BCĐSX  phối 

hợp chặt chẽ với các phòng, ngành có liên quan để kiểm tra chất lượng, chủng loại các 

loại giống cây trồng, vật tư hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hiện 

tượng tranh thủ dịch bệnh để trục lợi bất chính. 

2. Các giải pháp về kỹ thuật 

2.1. Cơ cấu giống và thời vụ 

Lựa chọn bộ giống đảm bảo tiêu chuẩn, có thời gian sinh trưởng phù hợp, chống 

chịu với điều kiện ngoại cảnh tốt để đưa vào cơ cấu giống.  

* Đối với cây lúa:  

Mỗi cánh đồng chỉ nên cơ cấu từ 1-2 giống lúa, mỗi thôn nên cơ cấu từ 2 - 3 

giống chủ lực để tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Ưu tiên sử dụng các giống lúa 

ngắn ngày, hạn chế nhiễm các loại sâu bệnh chủ yếu như: Bệnh bạc lá, sâu cuốn lá, 

sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng. Mở rộng diện tích trà lúa mùa cực sớm và mùa 

sớm để n  tránh mưa b o, sâu bệnh cuối vụ và tạo điều kiện mở rộng diện tích vụ 

đông sớm.  

 - Trà lúa mùa sớm:  
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 + Trên chân đất vàn, gieo trồng cây vụ đông sớm (ớt, lạc, bí xanh, ngô, đậu 

tương, rau vụ đông sớm) sử dụng các giống lúa: TBR225, TBR87, VNR20, Thiên ưu 

8 mới, Đài thơm 8, Khang dân đột biến. Thời vụ gieo mạ trước ngày 15/5/2024  thu 

hoạch trước ngày 10/9/2024. 

 + Trên chân  đất vàn, gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh (khoai tây, các loại rau vụ 

đông, ...) sử dụng các giống lúa: Bắc thơm 7 KBL, ADI 168, ADI 168. Thời vụ gieo 

mạ trước ngày 15/5/2024 thu hoạch trước ngày 20/9/2024. 

 - Trà lúa mùa chính vụ, trên chân đất vàn, vàn thấp chuyên 2 vụ lúa (Lúa Xuân 

- Lúa Mùa) sử dụng các giống lúa: BC 15 mới, Q5, nếp các loại. Thời vụ gieo mạ 

trước ngày 30/5/2024 thu hoạch trước ngày 10/10/2024.  

 * Đối với rau màu:  

 Bố trí cơ cấu giống phù hợp theo từng chân đất; sử dụng giống tốt, chất lượng 

cao, có thị trường tiêu thụ ổn định.  

 - Cây ngô: Lựa chọn các giống ngô có khả năng kháng sâu bệnh chủ yếu, nhất 

là sâu keo mùa thu.  

 Trên chân đất b i ngoài đê, sử dụng các giống: NK4300BT-GT, DK6919S,  

NK7328, NK4300, Ngô nếp: thời vụ tốt nhất gieo trồng kết thúc trước ngày 

30/5/2024. ( Lưu ý các thôn có diện tích dự kiến trồng khoai tây vụ đông xuân nên 

bố trí giống phù hợp để có quỹ đất trông khoai tây) 

2.2. Công tác giống 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giống, đảm bảo đúng luồng, có chất 

lượng, năng suất cao và phải được bảo hành trong sản xuất. các đơn vị thôn tăng 

cường công tác tuyên truyền, định hướng cho nông dân tập trung mua giống của HTX 

để được bảo hành trong quá trình sản xuất, tạo niềm tin để nông dân đầu tư thâm 

canh. 

BCĐ sản xuất x  giao cho HTX Nông nghiệp hợp đồng với các Công ty có uy 

tín đ  được UBND huyện ký hợp đồng trách nhiệm để cung ứng giống cho nông dân 

đảm bảo theo nhu cầu (giống phải nằm trong cơ cấu của địa phương). 

Đoàn kiểm tra liên ngành của x  thường xuyên kiểm tra các điểm bán giống 

trong x , nghiêm cấm các trường hợp đưa giống k m phẩm chất, giống không có 

trong cơ cấu của địa phương, không để gây thất thiệt cho sản xuất, trường hợp nào cố 

tình sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2.3. Công tác tưới tiêu 

Công tác nạo v t kênh mương, khơi thông các trục tiêu, cống tiêu phải tiến 

hành thường xuyên để phòng mưa b o đến sớm, sẵn sàng ứng phó với mọi bất lợi do 

thời tiết gây ra, đảm bảo gieo trồng đúng thời vụ, tạo điều kiện để cây trồng sinh 

trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao nhất. (Hiện nay HTX đ  chỉ đạo lực lượng 

bảo nông nạo v t toàn bộ hệ thống mương xương cá để phục vụ sản xuất) 

HTX NN chủ động dẫn nước bằng nguồn C1A, C1B, Trạm bơm, đảm bảo đủ 

nước cho nông dân làm đất, gieo cấy và chăm sóc lúa, tăng cường công tác tiêu thoát 
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nước sớm để bảo vệ lúa Mùa và cây màu đảm bảo an toàn về diện tích, năng suất, sản 

lượng trong mọi tình huống sấu do thời tiết gây ra. 

2.4. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật 

Thu hoạch lúa Xuân đến đâu phải tập trung giải phóng đất nhanh, tiến hành các 

biện pháp xử lý đất và gốc rạ bằng cách bón vôi bột, dùng các chế phẩm phân hủy gốc 

rạ để hạn chế mầm mống sâu bệnh phát sinh gây hại, đồng thời phân hủy nhanh gốc 

rạ còn lại của vụ chiêm xuân, đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ để cây lúa sinh 

trưởng, phát triển tốt và trỗ bông vào thời gian an toàn nhất. 

Trên chân đất làm vụ Đông, tập trung chăm sóc sớm, bón phân cân đối, tăng 

cường bón phân hữu cơ, sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ qua lá 

nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng, tăng năng suất, chất lượng cây trồng. 

Trên diện tích mía trồng mới thực hiện bón phân cân đối, đặc biệt tăng cường 

bón vôi và phân hữu cơ cho mía để tăng độ phì cho đất, đồng thời tạo điều kiện cho 

cây mía sinh trưởng, phát triển khỏe ngay từ đầu 

2.5. Công tác khuyến nông 

Cán bộ khuyến nông thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp 

chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả. Nắm bắt những tiến bộ KHKT mới, 

những biện pháp canh tác mới để khuyến cáo cho nông dân thực hiện. 

2.6. Công tác Bảo vệ thực vật 

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình quản lý dịch hại tổng hợp, dự tính, dự báo 

kịp thời tình hình sâu bệnh , phối hợp giữa các ngành, các đơn vị thôn và hộ nông dân 

thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh sớm, nhanh chóng và triệt để, góp 

phần bảo vệ sản xuất vụ Thu- Mùa 2024 giành thắng lợi. 

4. Tổ chức chỉ đạo thực hiện 

Sản xuất vụ Thu- Mùa có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu 

lương thực cả năm. Nhưng cũng là vụ chịu ảnh hưởng lớn do diễn biến phức tạp của 

đều kiện thời tiết, sâu bệnh. Vì vậy để giành thắng lợi toàn diện đòi hỏi trong công tác 

l nh đạo, chỉ đạo phải hết sức khẩn trương, chuẩn bị mọi phương án để đối phó kịp 

thời với tình hình sấu có thể sảy ra. 

Sau khi BCĐ triển khai phương án sản xuất, các thôn tổ chức thăm đồng, đánh 

giá kết quả sản xuất vụ Xuân 2024. Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị mình để 

xây dựng, bố trí kế hoạch sản xuất theo định hướng cơ cấu giống và lịch thời vụ của 

x . Tìm mọi biện pháp để chỉ đạo sản xuất vụ Thu- Mùa 2024 giành thắng lợi. 

HTX NN, cán bộ NNMT, cán bộ khuyến nông cùng các ông trưởng thôn 

thường xuyên thăm đồng, đánh giá tình hình sinh trưởng của cây trồng để có biện 

pháp chỉ đạo chăm sóc đúng thời kỳ, điều tra phát hiện sâu, bệnh sớm để chỉ đạo 

phòng trừ đạt hiệu quả. 

Đề nghị MTTQ, các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội 

CCB, Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với các ngành để tuyên truyền, vận động, 
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đưa chủ trương chính sách của Nhà nước, của địa phương đ n với từng thành viên, 

hội viên của mình nhất là công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đến với nông dân. 

BCĐ sản xuất giao cho HTX NN tổng hợp cơ cấu cây trồng, hợp đồng cung 

ứng giống, phân bón đầy đủ, đúng luồng, đảm bảo chất lượng, có bảo hành để nông 

dân yên tâm sản xuất. Tiếp tục duy trì làm mạ khay, cấy bằng máy cho các hộ có nhu 

cầu. Các thôn nên xây dựng vùng mạ khay, cấy máy tập trung để thuận lợi cho việc 

chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như thu hoạch./. 

 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN 
- BCĐ Sản xuất huyện ( B/c);                                                                   

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND (- B/c); 

- Thành viên BCĐ sản xuất; 

- Lưu: VP.                                                                                                    

                       PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

                                                                                       Trịnh Đình Tuấn 
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LỊCH GIEO TRỒNG 

một số loại cây trồng chính vụ Thu - Mùa năm 2024 

Cây 

trồng 
Chân đất Giống chủ lực 

Thời gian 

gieo 

mạ/gieo 

hạt 

Thời gian 

thu hoạch 

 

Trà lúa mùa sớm trên 

đất vàn (2 vụ lúa - vụ 

Đông trồng cây ưa 

nóng) 

T Bắc Thịnh, Khang dân, Thiên 

ưu 8, T BR225 , BQ và CNC11, 

CR203 ,  khang dân đột biến. 

 

Trước 

ngày 

15/5/2024 
 

 

 

Trước 

10/9/2024 

. 

Trà lúa mùa chính vụ 

trên đất vàn, vàn sâu 

(chuyên 2 vụ lúa) 
 BC 15 mới, Q5, nếp các loại 

 

Trước 

ngày 

15/5/2024 

 

 

Trước 

5/10/2024 
 

Ngô Đất b i ngoài đê 
DK6919S, DK9955S, NK7328, 

NK4300, Ngô nếp:  

 

Trước 

ngày 

30/5/2024 
 

 

Trước 

30/9/2024 
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